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Câu 1. Mạng tinh thể kim loại gồm có những thành phần nào sau đây ? 

A. Ion dương và các electron độc thân.

B. Ion dương, các electron tự do, nguyên tử kim loại.

C. Ion dương và các ion âm.



D. Các ion dương.
Câu 2. So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại.
A.Thường có bán kính phân tử nhỏ hơn.




B.Thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn.
C.Thường dể nhận electron trong các phản ứng hóa học.

D.Thường có số electron ở lớp ngoai cùng nhiều hơn.
CẤU HÌNH ELETRON NGUYÊN TỬ

Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử Al(Z=13) là
A.[Ne] 3s1.

B.[Ne] 3s2 3p1.
C.[Ar] 4s2.

D.[Xe] 5s1.
Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử Mg(Z=12) là
A.[Ne] 3s1.

B.[Ne] 3s2.

C.[Ar] 4s2.

D.[Xe] 5s1
Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử Ca(Z=20) là
A.[Ar] 4s1.

B.[Xe] 5s1.

C.[Ar] 4s2.

D.[Ar] 4s23d2.
Câu 6. Cấu hình electron của nguyên tử Cr(Z=24) là
A.[Ar] 3d3.

B.[Ar] 4s23d2.

C.[Ar] 3d5 4s1.

D.[Ar] 3d1.
Câu 7. Cấu hình electron của ion Cr3+ là

A.[Ar] 3d1.

B.[Ar] 4s23d2.

C.[Ar] 4s23d4.

D.[Ar] 3d3.
Câu 8. Cấu hình electron của nguyên tử Fe(Z=26) là
A.[Ar] 3d6.

B.[Ar] 3d6 4s2.

C.[Ar] 4s23d4.

D.[Ar] 3d5.
Câu 11: Cấu hình electron của ion Fe2+ là

A.[Ar] 4s23d6.
B.[Ar] 3d6.


C.[Ar] 3d5.

D.[Ar] 4s23d4.
Câu 9. Cấu hình electron của ion Fe3+ là

A.[Ar] 3d6.

B.[Ar] 4s23d6.
C.[Ar] 4s23d4.
D.[Ar] 3d5.
Câu 10. Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử R là 3p1. Nguyên tử R là

A.Mg(Z=12).

B.Na(Z=11).   

C.Al(Z=13).

D.Cr(Z=24).

Câu 15: Có cấu hình electron như sau: 1s2 2s2 2p6. Ion hoặc nguyên tử nào có cấu hình electron như trên? Cho biết Na(Z=11), Cl(Z=17), Mg(Z=12), F(Z=9), Ca(Z=20)

A. Na+.


B. Mg.


C. F.


D. Ca2+.
Câu 11. Có cấu hình electron như sau : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Ion hoặc nguyên tử nào có cấu hình electron như trên? Cho biết Na(Z=11), Cl(Z=17), Mg(Z=12), F(Z=9), Ca(Z=20)

A. Na+.


B.Mg2+.

C.Ca2+.

D.Al3+.
Câu 12. Cấu hình electron ngoài cùng của ion R+ là 2p6. Nguyên tố R là

A.Li(Z=3).

B.Na(Z=11).

C.K(Z=19).

D.Mg(Z=12)

Câu 13. Cấu hình electron của nguyên tử K(Z=19) là

A.[He] 2s1.

B.[Ne] 3s1.

C.[Ar] 4s1.

D.[Xe] 5s1.
Câu 14.Cấu hình của nguyên tử kim loại là

A. [Ne] 3p4.

B. [Ne] 3s33p4.
C. [Ne] 3s1.

D. 1s22s22p6.

Câu 15. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

A. F.


B. Na.


C. K.


D. Cl.

Câu 16. Cho biết Ca(Z=20), Cl(Z=17), K(Z=19), P(Z=15), S(Z=16). Các ion Ca2+, Cl-, K+, P3-, S2- đều có chung cấu hình electron là

A. [Ar] 4s2.

B.[Ne] 3s23p5.

C. [Ne] 3s2.

D. [Ne] 3s23p6.
VỊ TRÍ TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN.

Câu 16. Cho nguyên tố có kí hiệu là 12X. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn
A. Nhóm IIA, chu kì 3.


B. Nhóm IA, chu kì 3.

C. Nhóm IIIA, chu kì 2.


D. Nhóm IA, chu kì 2.

Câu 17. Cấu hình electron của ion X+2 là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc 

A. Chu kì 4, nhóm VIIIB. 

B. Chu kì 4, nhóm VIIIA. 
C. Chu kì 3, nhóm VIB. 


D. Chu kì 4, nhóm IIA.

Câu 18. Cho cấu hình e lớp ngoài cùng của ion R+ là 3p6. Nguyên tố R ở vị tí nào sau đây trong bảng hệ thống tuần hoàn ?

A.Ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.

B.Ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA.

C.Ô 19, chi kì 4, nhóm IB.

D.Ô 19, chu kì 4, nhóm IA.

Câu 19. Cấu hình e lớp ngoài cùng của Fe3+ là 3d5, vị trí của Fe trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A.Ô 23, chu kì 3, nhóm VIIIA.

B.Ô 23, chu 4 , nhóm VIIIB.

C.Ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

D.Ô 24, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 20. Cấu hình e lớp ngoài cùng của Cr3+ là 3d3, vị trí của Cr trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A.Ô 23, chu kì 4, nhóm VIIA.

B.Ô 24, chu 4 , nhóm VIIIB.

C.Ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.

D.Ô 21, chu kì 4, nhóm IIIB.

Câu 21. Cấu hình e lớp ngoài cùng của Cu2+ là 3d9, vị trí của Cu trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A.Ô 24, chu kì 4, nhóm VIIB.

B.Ô 29, chu 4 , nhóm VIIIB.

C.Ô 27, chu kì 4, nhóm VIB.

D.Ô 29, chu kì 4, nhóm IB.

Câu 22. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố trên có dạng là 

A. X2Y3. 

B. X2Y5. 

C. X5Y2. 

D. X3Y2.

Câu 23. Liên kết kim loại là

A.liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và nguyên tử O tích điện âm.

B.liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương và các ion âm.

C.liên kết giữa các nguyên tử bằng các cặp electron dùng chung.

D.liên kết hình thành giữa nguyên tử kim loại và ion dương kim loại do sự tham gia của electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. 
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(TÍNH CHẤT VẬT LÍ.

Câu 1. Kim loại có các tính chất vật lý chung là
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.  

D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.          

Câu 2. Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là: tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim. Nguyên nhân gây ra những tính chất vật lí chung đó là

A. trong kim loại có nhiều electron độc thân.

B. trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do.

C. trong kim loại có electron tự do.

D. trong kim loại có nhiều ion dương kim loại.

Câu 3. Kim loại khác nhau có dộ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau trên do nguyên nhân nào sau đây ?

A.Có khối lượng riêng khác nhau.
B.Có kiểu mạng tinh thể khác nhau.
C.Có mật độ electron tự do khác nhau.
D.Có mật độ ion dương khác nhau.
Câu 4. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại ?

A. vàng.

B. Bạc.


C. Đồng.

D. Nhôm.

Câu 5. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

A. vàng.

B. Bạc.


C. Đồng.

D. Nhôm.

Câu 6. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Vonfam.
B. Crom.

C. Sắt.


D. Đồng.
Câu 7. Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Liti.

B. Cesxi.

C. natri.

D. kali.
Câu 8. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả kim loại?
A. Vonfam.
B. Sắt.


C. Đồng.

D. Kẽm.

Câu 9. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại?

A. Liti.

B. Natri.

C. Kali.

D. Rubidi.

Câu 10. Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? 
A. Ánh kim      
B. Tính cứng    
C. Tinh dẻo.    
D.Tính dẫn điện.
Câu 11. Câu nào sau đây không đúng  
A.Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim có từ 4 đến 7e. 

B.Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên tử bằng nhau. 

C.Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại có ít từ 1e đến 3e. 

D.Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính bé hơn nguyên tử phi kim. 

Câu 12. Kim loại dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất là
A. Ag.        

B. Cu.      

C. Al.      

D. Au.
Câu 13. Trong số các kim loại sau kim loại có tính dẻo nhất là
A. Ag        
B. Au      

C. Au      

D. Pt 

Câu 14. Trong số các kim loại sau: Cr, Fe, Cu, W. Kim loại có độ cứng lớn nhất là
A. Cr.        

B. W.      

C. Fe.      

D. Cu. 

Câu 15. Vonfam (W) thường được dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn. Nguyên nhân chính là do  
A. W là kim loại rất dẻo.              
B. W có khả năng dẫn điện tốt.      

C. W là kim loại nhẹ.           

D. W có nhiệt độ nóng chảy cao.
(TÍNH CHẤT HÓA HỌC.

Câu 16. Thủy ngân đễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy phân bị vở thì đung chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

A. Bột sắt.
B. Nước.

C. Natri.

D. Bột lưu huỳnh.

Câu 17. Tính chất hóa học chung của kim loại là 

A. Dễ nhận electron.


B. Dễ cho proton. 


C. Dễ bị khử.



D. Dễ bị oxi hóa.
Câu 18. Dùng bình kim loại nào sau đây để chứa axit H2SO4 đậm đặc ?

A.Cu.

B.Ag.


C.Zn.


D. Al.

Câu 19. Dùng bình kim loại nào sau đây để chứa axit HNO3 đậm đặc ?

A.Cu

B.Ag.


C.Zn.


D. Fe.

Câu 20. Nhóm kim loại nào không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội ?

A.Zn, Al, Fe.
B.Cu, Cr, Al.

C.Cr, Fe, Al.

D.Cu, Ag, Fe.

Câu 21.  Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là

A. Fe, Zn, Li, Sn.



B. Cu, Pb, Rb, Ag.


C. K, Na, Ca, Ba.



D. Al, Hg, Cs, Sr.

Câu 22. Cho phản ứng Cu + HNO3 
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 Cu(NO3)2 + NO + H2O. Phản ứng trên có hệ số cân bằng là

A.3 4 3 2 4.
B. 3 8 3 2 4.

C.2 4 1 1 2.

D.3 8 3 2 8.

Câu 23. Cho phản ứng aMg + bHNO3 
[image: image7.wmf]0
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 cMg(NO3)2 + dNH4NO3 + eH2O. Phản ứng trên có hệ số cân bằng (a+b) là

A.14.

B.8.


C.18.


D.9.

Câu 24. Cho phản ứng Al + H2SO4 đặc 
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 Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Phản ứng trên có hệ số cân bằng là

A.4 6 1 3 6.
B.2 6 1 3 6.

C.2 6 1 6 6. 

D.4 6 1 3 3.

Câu 25. Cho phản ứng Fe + HNO3 
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 Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. Phản ứng trên có số phân tử HNO3 bị khử là

A.3.

B.2.


C.1.


D.4.

Câu 26. Cho phản ứng aMg + bH2SO4 đặc 
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 cMgSO4 + dH2S + eH2O. Phản ứng trên có hệ số cân bằng (c+d+e) là

A.9.

B.10.


C.12.


D.11.

Câu 27. Kim loại Ni phản ứng với tất cả các muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

A. NaCl, AlCl3, ZnCl2.


B. MgSO4, CuSO4, AgNO3.

C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl.

D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.

Câu 28. Cho ba kim loại Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là : ZnSO4, AgNO3, FeCl3, CuSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho.

A. Al.

B. Fe.


C. Cu.


D. Ag.

Câu 29. Cho các phát biểu sau:  Kim loại đồng phản ứng được với (I) dung dịch AgNO3; (II) dung dịch HCl đặc, t0; (III) dung dịch FeCl3; (IV) dung dịch AlCl3. Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 30. Một hợp kim gồm các kim loại sau: Ag, Zn, Fe, Cu. Hóa chất có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch là
A. dung dịch NaOH.        


B. dung dịch H2SO4  đặc nguội.   

C. dung dịch HCl.       


D. dung dịch HNO3 loãng.

Câu 31. (THPTQG 2019): Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường ?

A. Na.
B. Cu.
C. Fe.
D. Al.

Câu 32. (THPTQG 2019): Crom tác dụng với lưu huỳnh đun nóng, thu được sản phẩm là

A. Cr2S3.
B. Cr2(SO4)3.
C. CrS3.
D. CrSO4.
Câu 33. (THPTQG 2019): Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Ag.
B. Zn.
C. Al.
D. Mg.
Câu 34. (THPTQG 2019): Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi kết thúc phản ứng?

A.Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 loãng.
C.Cho Fe vào dung dịch HCl.
D. Đốt cháy Fe trong bình khí Cl2 dư.
Câu 35. (THPTQG 2019): Cho Cr tác dụng với dung dịch HCl, thu được chất nào sau đây?
A. CrCl2.

B. CrCl6.

C. CrCl3.

D. H2Cr2O7.
Câu 36. (THPTQG 2019): Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Al.

B. Cu.


C. Fe.


D. Ag.

Câu 37. (THPTQG 2019). Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Ag.

B. Na.


C. Al.


D. Fe.

Câu 38. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là kim loại nào sau đây ? 

A. Zn.

B. Fe


C. Al.


D. Ag 
Câu 39.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì ? 
A. Tính khử.
B.Tính oxi hóa.
C. Tính axit.

D. Tính bazơ.
Câu 40. Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là hai dung dịch nào sau đây ? 
A.HCl và CaCl2.
B.CuSO4 và ZnCl2.
C.CuSO4 và HCl.
D.MgCl2 và FeCl3.
Câu 4. Nhóm kim loại nào sau đây không tan  trong cả axit HNO3 đặc nóng và axit H2SO4 đặc nóng ?
A. Ag, Pt, Au .
B. Cu, Pb .

C. Ag, Pt .

D. Pt, Au.
Câu 42. Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại trên là kim loại nào ? 
A. Mg.

B. Na.


C. Al.


D. Fe.
Câu 43. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là mấy kim loại ? 

A. 1.

B. 3.


C. 2.


D. 4.
Câu 44. Đồng tác dụng được với dung dịch nào sau đây ? 
A.H2SO4 loãng.
B.H2SO4 đặc, nóng.
C.FeSO4.

D. HCl.
Câu 45. Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?

A. KOH.

B. HCl.

C.HNO3 loãng.
D. H2SO4 loãng.

Câu 46. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là mấy kim loại ? 
A. 3.

B. 1.


C. 4.


D. 2.
Câu 47. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với kim loại nào sau đây ? 
A. Zn.

B. Fe.


C. Cu.


D. Ag.
Câu 48. Trong kim loại có kiểu liên kết hóa học nào ? 
A. Liên kết kim loại.


B. Liên kết cộng hoá trị.


C. Liên kết ion.



D. Liên kết hidro

Câu 49. Nhóm kim loại tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường là

A.Na, Ca, Mg.
B. Al, K, Cs.

C.Rb, Fe, Na.

D.Na, Ca, Li.

Câu 50. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch nào sau đây ? 
A. AlCl3.

B. AgNO3.

C. HCl.

D. CuSO4.
                                           [image: image11.png]@& 3. CAP OXI HOA-KHUY
DAY DIEN HOA.




[image: image12.png]é au héi tric nghiém
giaokhoa.




Câu 51. Chất nào khử được ion Fe3+ ?

A.Ag.

B.Cu2+.

C.Cu.


D.Fe2+.
Câu 52. Chất nào oxi hóa được kim loại Fe ?

A.Fe2+.

B.Zn2+.


C.Fe3+.


D.Al3+.
Câu 53. Cho Fe vào các ống nghiệm chứa NaNO3, AgNO3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2. Sắt tác dụng được với

A. NaNO3, AgNO3, Fe(NO3)3.

B. AgNO3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.

C. NaNO3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.

D. NaNO3, AgNO3, Cu(NO3)2.
Câu 54. Fe khử được dãy nào sau đây ?

A.Al3+, Ag+, Fe2+, H+.


B.Fe3+,  H+, Cu2+, Ag+.

B.Zn2+, Fe3+, Cu2+, Pb2+.


D.Fe2+, Fe3+, Cu2+, Pb2+.
Câu 55. Cho ba kim loại Fe, Cu, Ag lần lượt vào ba dung dịch Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3. Số phản ứng xảy ra là

A.5.

B.4.


C.6.


D.3.

Câu 56. Cho ba kim loại Fe, Cu, Ag lần lượt vào ba dung dịch Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. Số phản ứng xảy ra là

A.5.

B.4


C.6.


D.3.

Câu 57. Kim loại Cu khử được ion nào sau đây ?

A.Mg2+, Ag+.
B.Cu2+, Ag+.

C.Fe2+, Ag+.

D.Fe3+, Ag+.
Câu 58. Ion Fe3+ không oxi hóa được kim loại nào sau đây ?

A.Cu.

B.Fe.


C.Mg.


D.Ag.
Câu 59. Ion Ag+ oxi hóa được chất nào sau đây ?

A.Cu(NO3)2.
B.Fe(NO3)2.

C.Fe(NO3)3.

D.Mg(NO3)2.
Câu 60. Nhóm kim loại nào sau đây không khử được H+ của  axit HCl, H2SO4 loãng thành khí H2 ?

A.Al, Cu, Fe, Zn.
B.Cu, Ag, Hg, Zn.
C.Pt, Cu, Ag, Hg.
D.Mg, Zn , Fe, Cu.

Câu 61. Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự sau ( ion đặt trước sẽ bị khử  trước)

A.Ag+, Pb2+,Cu2+. B. Cu2+,Ag+, Pb2+.
C.Pb2+,Ag+, Cu2+.
D.Ag+, Cu2+, Pb2+.
Câu 62. Chất nào sau đây có thể oxi hoá Zn thành Zn2+?

A. Fe.

B. Ag+.               
C. Al3+.                
D. Mg2+.

Câu 63. Cho ba kim loại Ag, Fe, Mg và bốn dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2 và CuSO4. Kim loại nào sau đây khử được cả bốn dung dịch muối?

A. Fe.

B. Mg.             
C. Ag.                    
D. Zn.

Câu 64. Phương trình phản ứng hoá học sai là

A. Al + 3Ag+ 
[image: image13.wmf]®

 Al3+ + Ag.               
B. Zn + Pb2+ 
[image: image14.wmf]®

Zn2+ + Pb.

C. Cu + Fe2+ 
[image: image15.wmf]®

Cu2+ + Fe.                 
D. Cu + 2Fe3+ 
[image: image16.wmf]®

2Fe2+ + Cu2+.

Câu 65. Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Ni khử được các ion kim loại nào sau đây ? 

A. Mg2+, Ag+, Cu2+.


B. Na+,  Ag+, Cu2+.


C. Pb2+, Ag+, Cu2+.


D. Al3+, Ag+, Cu2+.

Câu 66. Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 thu được chất rắn X và dung dịch Y. Rắn X và dung dịch Y lần lượt là

A. X ( Ag, Cu); Y ( Cu2+, Fe2+).       
B. X ( Ag); Y ( Cu2+, Fe2+).

C. X ( Ag); Y (Cu2+).      


D. X (Fe); Y (Cu2+).

Câu 67. Chọn một dãy chất tính oxi hoá tăng.

A.Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+.

B. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Al3+.

C.Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+, Al3+.    

D. Al3+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Câu 68.  Phản ứng: Fe + 2FeCl3 ( 3FeCl2 cho thấy

A. kim loại sắt có thể tác dụng với muối sắt.



B. Fe3+ bị Fe khử thành Fe2+.

C. Fe3+ bị oxi hóa thành Fe2+.





D. Fe2+ oxi hóa Fe thành Fe3+.
Câu 69. Cho ba phương trình ion rút gọn sau: 

a) Fe + Cu2+   (    Cu + Fe2+;     

b) Cu + 2Fe3+   (  Cu2+ +  2Fe2+;  

c) Fe2+ + Mg    (    Fe + Mg2+ .
Nhận định nào sau đây đúng ? 

A.Tính khử của: Mg > Fe2+ > Cu > Fe.   

B.Tính khử của: Mg > Fe > Fe2+ > Cu.

C.Tính oxi hóa của: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+.        

D.Tính oxi hóa của: Fe3+ > Cu2+  > Fe2+ > Mg2+.
[image: image17.png]



(DẠNG 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI Clo Oxi, VỚI Axit.
1. Cho 16,2 gam kim loại R có hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2, chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl (dư), thấy thoát ra 13,44 lít khí H2 ở đkc. R là kim loại nào sau đây ?  
A. Fe.


B. Al.


C. Ca.


D. Mg.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................................................................................................
3. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 11,2.

B. 5,6.


C. 2,8.


D. 8,4.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................................................................................................
5. Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A.4,48.


B.2,24.


C.3,36.


D.6,72.
.........................................................................................................................................................................................................................................

6. .........................................................................................................................................................................................................................................

7. Cho 3,6 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00.

B. 0,50.

C. 0,75.

D. 1,25.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

8. Đốt cháy hết 1,08 gam một kim loại M trong khí Cl2 thu được 5,34 gam muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại ? 

A. Fe


B. Ga


C. Cr


D. Al.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

9. .........................................................................................................................................................................................................................................

10. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
A. 13,2 gam.

B. 21,3 gam.

C. 12,3 gam.

D. 23,1 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

11. Đốt cháy bột Al trong bình khí clo dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã phản ứng là bao nhiêu ? 
A. 1,08 gam.

B. 2,16 gam.

C. 1,62 gam.

D.3,24gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
12. Thể tích khí clo cần dùng (đktc) để oxi hóa hết 2,8 gam Fe là bao nhiêu ? 
A. 1,68 lít.

B. 1,12 lít.

C. 2,24 lít.

D.3,36lít. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

13. Bao nhiêu gam Cu tác dụng vừa đủ với clo tạo ra 27 gam CuCl2?
A. 25,6 gam.

B. 12,8 gam.

C. 6,4 gam.

D.12,4gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

14.  (THPTQG2018) Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là
A. 3,6.


B. 5,4.


C. 2,7.


D. 4,8.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

15.  (THPTQG2018) Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam Fe trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 3,36.

B. 1,12.

C. 6,72.

D. 4,48.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

16. .........................................................................................................................................................................................................................................

17. Đốt 10,08 gam phôi bào sắt trong không khí thu được 24 gam hỗn hợp X chứa Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.             
B. 3,36.                
 C. 1,12.            
D. 2,24.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

18. .........................................................................................................................................................................................................................................

19. Hoà tan 8,1 gam kim loại M bằng HNO3 dư được 0,56 lit NO (đktc). M là kim loại nào dưới đây?

A. Ag.                
B. Mg.                   
C. Cu.                 
D. Al.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

20.  Hoà tan 19,2 gam Cu trong axit H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí SO2 (đktc) thu được là

A. 4,48 lit.         
B. 2,24 lit.            
C. 6,72 lit.          
D. 5,60 lit.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

21. Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là bao nhiêu ? 
A. 5,6.


B. 1,4.


C. 11,2.

D. 2,8.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

22. Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là bao nhiêu ? 
A. 13,6 gam.

B. 20,7 gam.

C. 14,96 gam.

D. 27,2 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

23. Cho 3,2 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là bao nhiêu ? 

A. 3,36 lít.

B. 4,48 lít.

C. 1,12 lít.

D. 2,24 lít.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
24. Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu ?

A. 3,36.

B. 6,72.

C. 4,48.

D. 2,24.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
25. Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45,5 gam muối nitrat khan. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là bao nhiêu ?

A. 4,48 lít.

B. 6,72 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
26. Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2(đktc). Giá trị của m là bao nhiêu ?

A. 1,35.

B. 2,70.

C. 5,40.

D. 4,05.

.........................................................................................................................................................................................................................................

27. .........................................................................................................................................................................................................................................

28. Cho 4,05 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu V lít N2O (đktc) duy nhất. Giá trị V là bao nhiêu ?

A. 2,52 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 1,26 lít.

.........................................................................................................................................................................................................................................

29. .........................................................................................................................................................................................................................................

30. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu ?

A. 6,72.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 3,36.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

(TÍNH KHỐI LƯỢNG  MUỐI TRONG DUNG DỊCH THU ĐƯỢC.
♣Oxit kim loại tác dụng với dung dịch axit 
[image: image18.wmf]¾¾®

Muối  + H2O

(Công thức 1: Oxit kim loại + HCl
[image: image19.wmf]®

Muối clorua  + H2O

* Đối với đơn axit : ngốc axit = naxit  = 2. nO (trong oxit) = 2. 
[image: image20.wmf]2
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31. Cho 23,9 gam hỗn hợp oxit gồm FeO, Fe3O4 và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Thu được 8,1 gam H2O. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu ?

A.45,65.

B.48,65.

C.45,68.

D.42,35.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
32. Hòa tan hoàn toàn 5,60 gam hỗn hợp gồm FeO, MgO, Al2O3 bằng 400 ml dung dịch HCl 0,4M (vừa đủ). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị m là bao nhiêu ? 

A.9,80.


B.11,4.


C.9,50.


D.10,0.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
(Công thức 2: Oxit kim loại + H​2SO4 loãng
[image: image23.wmf]®

Muối sunfat  + H2O

* Đối với điaxit :
[image: image24.wmf]2
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[image: image27.png]My sunfar = Mosic + 96. 0 : trong axit - 16. Mo (trong oxity





[image: image28.png]My sunfae = Moxie + 80. Dy s0,





33. Cho 16 gam hỗn hợp oxit gồm MgO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa hết với 300 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch thu sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu ? 

A.30.


B.45.


C.40.


D.35.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
34. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X. Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat có trong dung dịch X ?

A.6,81.


B.4,81.


C.3,81.


D.5,81.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

35. Cho 2,81 gam gỗn hợp X gồm Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X chứa m gam hỗn hợp muối và 0,54 gam H2O . Tính giá trị m ?

A.3,80.


B.4,81.


C.5,21.


D.4,80.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

36. Cho 1,405 gam hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO phản ứng hết với 250 ml dung dịch H2SO4 0,1M vừa đủ. Khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng là

A.2,405.

B.3,405.

C.4,405.

D.5,405.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

(Công thức 3: Oxit kim loại + Hỗn hợp(H​2SO4 loãng và HCl)
[image: image29.wmf]®

 Hỗn hợp muối + H2O

[image: image30.png]= Moxie + 80. Dy50, + 27,5 Dy





37. Hòa tan 14,4 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và MgO bằng 200 ml dung dịch Y chứa HCl 1,4M và H2SO4 0,7M thu được m gam muối khan. Tính giá trị m ?

A.32,3 gam.

B. 33,3 gam. 

C. 43,2
gam. 

D. 34,3 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
38. Cho 17,85 gam hỗn hợp gồm ZnO, Al2O3, Fe3O4 phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,2M và HCl xM, thu được dung dịch chứa 21,71 gam hỗn hợp muối. Tính giá trị của x ? 

A.0,10M.

B.0,12.


C.0,15.


D.0,18.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

(Công thức 4: Kim loại hoặc Oxit kim loại + HNO3
[image: image31.wmf]®

 Muối nitrat + H2O
Ta có: O(oxit) + 2H+(axit)    
[image: image32.wmf]¾¾®

H2O; 
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39. Đốt 6,72 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Mg trong bình chứa oxi dư, thu được m gam hỗn hợp oxit. Hòa tan hết hỗn hợp oxit này phải dùng 200 ml dung dịch HNO3 1,8M. Tính giá trị m ?

A.10,6 gam. 

B.9,60 gam. 

C.12,3 gam. 

D.6,40 gam. 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

40. Cho m gam hỗn hợp X gồm các oxit MgO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa hết với 300 ml dung dịch HNO3 2M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được 48,4 gam muối khan. Tính giá trị m ?

A.17 gam. 

B. 16 gam. 

C. 19 gam. 

D. 15 gam. 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
41. Cho 16,2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2, Chất rắn sau phản ứng tan trong dung dịch HCl dư tạo 13,44 lít khí (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây ? 

A. Mg.


B. Al.


C. Ca.


D. Na. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

42. .........................................................................................................................................................................................................................................
43. Đốt một lượng Al trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đktc). Khối lượng nhôm đã dùng là bao nhiêu ? 
A. 8,1gam.

B. 16,2gam.

C. 18,4gam.

D. 24,3gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

44. .........................................................................................................................................................................................................................................
45. Đốt  cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (ở đkc) đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?

A.17,92.

B.4,48.


C.11,20.

D.8,96. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

46. .........................................................................................................................................................................................................................................
47. ♣Kim loại phản ứng với dung dịch HNO3
[image: image36.wmf]¾¾®

Muối nitrat  + sản phẩm khử +  H2O.
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48. Cho 1,35 gam  hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch ?

A.10,08 gam 

B. 6,59 gam 

C.5,69 gam 

D.5,96 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

49. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn X gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thu được dung dịch Y chứa 39,99 gam muối và 7,168 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là bao nhiêu?
A. 20,15.        
 
B. 30,07.              
C. 32,28.           
D. 19,84.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

50. Hoà tan hoàn toàn 13,68 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Fe bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,568 lít khí N2O (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu ?
A. 48,40.                     
B. 31,04.                     
C. 57,08.                     
D. 62,70.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

51. Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 dư  thu được 0,15 mol NO, 0,05 mol N2O và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?
A. 120,4 gam.              B. 89,8 gam.               C. 110,7 gam.              D. 90,3 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

52. Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,1mol NO và 0,2 mol NO2. Khối lượng muối có trong dung dịch (không có muối amoni) sau phản  ứng là bao nhiêu ?

A. 39 gam.                  
B. 32,8 gam.               
 C. 23,5 gam.                D. 28,5 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

53. Hòa tan hoàn toàn 5,1 gam hỗn hợp Al và Mg bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lit( đktc) khí N2 (sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng?

A. 36,6 gam               
B. 36,1 gam.                 C. 31,6 gm                  D. 26,5 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

♣Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc
[image: image38.wmf]¾¾®

Muối sunfat  + Sản phẩm khử + H2O
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54. Hòa tan hoàn toàn 23,4 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe và Cu bằng một lượng vừ đủ dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thu được 15,12 lít khí SO2 ở đkc và dung dịch X chứa m gam muối. Tính giá trị m ?

A.153,0 gam 

B.95,8 gam 

C.88,2 gam 

D.75,8 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

55. .........................................................................................................................................................................................................................................
56. Cho 4,32 gam hỗn hộp X gồm Cu, Fe tác dụng với H2SO4 đặc, nóng thu được 1,792 lít SO2 ở đkc. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị m là bao nhiêu?
A.9.0


B. 10,0


C. 12,0


D.14,0.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
57. Hòa tan hết m gam bột sắt trong dung dịch chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc, nung nóng kết thúc phản ứng thu được 0,1 mol SO2 và 0,10 mol NO2 (chỉ có hai sản phẩm khử). Giá trị m là

A.5,6


B. 11,2


C.16,8


D.2,8.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
♣Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng
[image: image40.wmf]¾¾®

Muối sunfat  + H2
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58. Cho 13,65 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 7,84 lít khí hidro ở đkc và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam rắn. Giá trị m là

A.48,15

B.47,25

C.47,45

D.42,15.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

59. Hòa tan 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được 1,344 lít khí H2 ở đkc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu ?

A.9,52.


B.10,27.

C.8,98.


D.7,25.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

60. Cho 1,04 gam hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) thoát ra 0,672 lít H2 ở đkc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là bao nhiêu ?
A.3,92 gam. 

B.1,96 gam. 

C.3,52 gam. 

D.5,88 gam. 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

61. Hoà tan hoàn toàn 1,78 gam hỗn hợp ba kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,896 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu ?
            A. 5,62.                       
B. 3,70.                     
 C. 5,70.                      
 D. 6,52.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
♣Kim loại phản ứng với dung dịch HCl 
[image: image42.wmf]¾¾®

Muối clorua  + H2 
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62. Cho 8,0 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg  tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít  khí hidro ở đkc và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam muối khan. Giá trị m là

A.17,65.

B. 18,75.

C. 18,65.

D.15,65.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

63. Hòa tan hết 3,53 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Al và Fe trong dung dịch HCl, có 2,352 lít khí H2 thoát ra ở đkc và dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị m là bao nhiêu?
A.12,405 gam. 
B.10,985 gam. 
C.11,195 gam.

D.7,2575 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

64. Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là
A. 29,45 gam.

B. 33,00 gam.

C. 18,60 gam.

D. 25,90 gam.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

65. Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Ca và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí ở đkc và dung dịch chứa 25,2 gam muối. Giá trị m là bao nhiêu ? 
A.11,00.

B. 15,20.

C. 14,35.

D.12,23.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

66. Cho hỗn hợp X gồm kim loại Mg, Ca và Al tác dụng vừ đủ với m gam dung dịch HCl 20% thu được 6,72 lít khí ở đkc. Tính giá trị của m ?

A.109,5.

B.120,5.

C. 108,4.

D.100,5.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

67. Hòa tan hoàn toàn 2,17 gam hỗn hợp gồm bốn kim loại Al, Mg, Fe, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 ở đkc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là bao nhiêu ?
A.9,27 gam. 

B.5,72 gam. 

C.6,85 gam. 

D.6,48 gam. 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

68. Hòa tan 1,19 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn, Fe trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y và V lít khí Z ở đkc. Cô cạn dung dịch Y thu được 4,03 gam muối khan. Giá trị V là bao nhiêu ?
A.0,224 lít.

B.0,448 lít.

C.0,896 lít.

D.1,792 lít.

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

(DẠNG 4: MỘT KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI.
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69. Ngâm một bản Zn vào 0,2 lít dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy bản Zn ra, sấy khô thấy khối lượng bản Zn tăng 15,1 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3 là bao nhiêu ?
A. 0,5M.

B. 1,0M.

C. 0,75M.

D. 1,5M. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

70. Nhúng một thanh sắt vào 50 ml dung dịch CuSO4 1M cho đến khi dung dịch hết màu xanh. Hỏi khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu gam ? 

A.Tăng 1,2  gam.
B.Giảm 1,2 gam.
C.Tăng 0,4  gam.
D.Giảm 0,4  gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

71. ......................................................................................................................................................................................................................................... 
72. Ngâm một lá Zn trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M, sau đó lấy thanh Zn ra rồi cho tiếp dung dịch HCl vào dung dịch vừa thu được thì không thấy hiện tượng gì. Hỏi khối lượng lá Zn tăng hay giảm bao nhiêu gam so với ban đầu là bao nhiêu ?
A.Tăng 0,755 gam.
B.Giảm 0,567 gam.
C.Tăng 2,16 gam.
D.Tăng 1,08 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

73. .........................................................................................................................................................................................................................................

74. Cho một lá sắt (dư) vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian vớt lá sắt ra rửa sạch và làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng 1,6 gam. Khối lượng đồng sinh ra bám lên lá sắt là
A. 12,8 gam.

B. 6,4 gam.

C. 3,2 gam.

D. 9,6 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

75. .........................................................................................................................................................................................................................................

76. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa sạch, sấy khô, và cân lại thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là ?
A. 1,25M.

B. 0,5M.

C. 0,75M.

D. 1M.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

77. (THPTQG2018)Cho 2,24 gam Fe tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 dư, thu được m gam kim loại Cu. Giá trị của m là
A. 3,20.

B. 2,56.

C. 5,12.

D. 6,40.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

78. (THPTQG2018) Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là
A. 11,2.

B. 14,0.

C. 8,4.


D. 16,8.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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A/HỢP KIM.

I/KHÁI NIỆM.
(Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. 

(Ví dụ

(Gang, thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác.

(Đồng thau là hợp kim của Zn-Cu.

(Inox là hợp kim của Fe-Cr-Mn.

(Tôn là hợp kim của Fe-Zn.

(Sắt tây là hợp kim của Fe-Sn.

II/TÍNH CHẤT.

(Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tạo ra hợp kim đó.

(Tính chất  hóa học của hợp kim  gần giống với tính chất các đơn chất tạo ra hợp kim đó.

(Tính chất vật lí, tính chất cơ học của hợp kim khác nhiều so với tính chất các đơn chất tạo ra  hợp kim đó.

III/ỨNG DỤNG.

(Tùy theo tính chất của hợp kim mà hợp kim có những ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau.

(Xem thêm SGK.
B. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI.
I/KHÁI NIỆM

(Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xunh quanh.

(Ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa kim loại thành ion kim loại : M 
[image: image46.wmf]®

 Mn+  + ne

II/CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI

-Có hai dạng ăn mòn kim loại

1/ĂN MÒN HÓA HỌC

a.Khái niệm

(Là sự phá hủy kim loại do kim loại tác dụng với hơi nước hoặc không khí ở nhiết độ cao.

b. Điều kiện phát sinh

(Kim loại nguyên chất.

(Tiếp xúc với hơi nước hoặc không khí ở nhiệt độ cao.

c. Đặc điểm

(Không phát sinh dòng điện.

(Nhiệt độ môi trường càng cao ăn mòn hóa học xảy ra càng nhanh.

d. Bản chất

(Là quá trình oxi hóa –khử xảy ra trong môi trường, không có cực âm, cực dương.
(Môi trường là chất oxi hóa (nhận e), kim loại là chất khử (cho e). 
2/ĂN MÒN ĐIỆN HÓA HỌC (Ăn mòn điện hoá).

a. Khái niệm

(Là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do chúng tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.

b. Điều kiện phát sinh

(Cặp điện cực phải khác nhau 

* kim loại–kim loại; ví dụ : tôn (Fe-Zn)

* kim loại–phi kim; ví dụ : thép (Fe-C)

(Hai điện cực phải tiếp xúc với nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp)

(Hai điện cực phải tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

c. Đặc điểm

(Phát sinh dòng điện (e chuyển từ kim loại mạnh sang kim loại yếu hay từ cực âm sang cực dương).

(Dòng điện càng lớn ăn mòn điện hóa xảy ra càng nhanh.

d. Bản chất

(Là quá trình oxi hóa – khử, xảy ra trên bề mặt hai điện cực

* Cực âm (kim loại mạnh hơn): là chất khử, nên bị oxi hóa

* Cực dương (kim loại yếu hơn hoặc phi kim): là chất oxi hóa, khử ion H+ hoặc khử nước hòa tan oxi.

e. Cơ chế

(Cực âm : Xảy ra quá trình oxi hóa.

* là kim loại đứng trước.

* cực âm bị oxi hóa (tan ra).

(Cực dương : Xảy ra quá trình khử

*là kim loại đứng sau

*khử H+ thành H2 nếu dung dịch chất điện li là axit

*khử H2O hòa tan oxi thành OH- nếu dung dịch chất điện li là môi trường bazơ hoặc trung tính.

III/ÁP DỤNG

1. Nhúng hợp kim Zn–Cu vào dung dịch axit H2SO4 loãng

Cơ chế 

Cực âm (catot) : Zn

-Oxi hóa Zn thành Zn2+ :  Zn 
[image: image47.wmf]®

Zn2+ + 2e

-Dòng chuyển từ Zn sang Cu

-Zn bị ăn mòn điện hóa.

Cực dương (anot) : Cu

-Khử ion H+ thành H2 : 2H+ + 2e 
[image: image48.wmf]®

 H2
2. Ăn mòn của hợp kim sắt với cacbon (thép) trong không khí ẩm

Cơ chế

Cực âm (catot) : Fe

*Oxi hóa  Fe thành Fe2+ và Fe3+

Fe 
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 Fe2+ + 2e; Fe2+ 
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 Fe3+ +1e

*e chuyển từ Fe sang C

*Fe bị ăn mòn

Cực dượng (anot) : C

*Khử H2O hòa tan oxi : H2O + O2 + 4e 
[image: image51.wmf]®

 4OH-
3. Nhúng thanh sắt mỏng vào dung dịch HCl, quan sát hiện tượng thấy có sủi bọt khí H2 chậm, cho tiếp từ từ dung dịch CuSO4 vào,  quan sát thấy hiện tượng sủi bọt khí H2 nhanh hơn, dung dịch CuSO4 nhạt màu xanh, trên thanh sắt có một lớp Cu màu đỏ. 

♣Giải thích: 

Khi ngâm một miếng sắt kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4 thì:
●Ban đầu, Fe tiếp xúc trực tiếp với ion H+ 
của axit, sắt bị ăn mòn hóa học theo phản ứng:
Fe + 2H+ → Fe2+ + H2↑; khí H2 sinh ra bám vào bề mặt là sắt, ngăn cản tiếp xúc giữa Fe và H+, giảm tốc độ phản ứng.
●Khi thêm vài giọt CuSO4 vào, vì tính oxi hóa Cu2+ vào, vì tính oxi hóa Cu2+ > H+, nên có phản ứng: Fe + 2Cu2+ → Fe2+ + Cu.
Cu tạo ra bám vào Fe tạo thành hai điện cực (pin điện) và Fe bị ăn mòn điện hóa, vì tính khử Fe > Cu: Cực âm (Fe): Fe → Fe2+ + 2e,
Cực dương (Cu): 2H+ + 2e → H2↑
Khí thoát ra ở cực Cu, nên Fe bị ăn mòn nhanh hơn.
IV. CHỐNG ĂN MÒN.

1. Phương pháp bảo vệ bề mặt.

-Bôi lên bề mặt kim loại cần bảo vệ một lớp sơn, vecni, dầu mỡ…

2. Phương pháp điện hóa.

-Tráng lên bề mặt kim loại cần bảo vệ một lớp kim loại mạnh hơn.
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Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho lá sắt vào dung dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4
(2) Cho lá sắt vào dung dịch FeCl3
(3) Cho lá thép vào dung dịch ZnSO4
(4) Cho lá sắt vào dung dịch CuSO4
(5) Cho lá kẽm vào dung dịch HCl
Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là
A. 5.                       B. 4.                        C. 2.                        D. 3.
Câu 2: Ngâm một miếng sắt kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì:

A. Lượng khí bay ra ít hơn

B. Lượng khí bay ra không đổi

C. Lượng khí bay ra nhiều hơn

D. Lượng khí ngừng thoát ra (do Cu bám vào miếng sắt)

Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.
Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.
Thí nghiệm 4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.
Số trường hợp ăn mòn điện hóa là
A.1.

B.2.


C.3.

D.4.
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Câu 4: Nhúng hai thanh kim loại Zn và Cu vào cốc chứa dung dịch axit sunfuric, nối hai thanh kim loại bằng dây dẫn có nối với điện kế (như hình bên). Chọn phát biểu đúng.

A.Có dòng electron di chuyển từ Cu sang Zn.

B.Cực dương (Cu) bị ăn mòn.

C.Có khí H2 thoát ra ở cực âm (Zn).

D.Cực âm (Zn) bị ăn mòn.

Câu 5: Để chống ăn mòn cho đường ống dẫn dầu bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp điện hóa. Trong thực tế, người ta dùng kim loại nào sau đây làm điện cực hi sinh ? 

A.Zn.

B.Sn.

C.Cu.

D.Na.

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1)Thả một viên sắt vào dung dịch HCl.

(2)Thả một viên sắt vào dung dịch Cu(NO3)2.

(3)Thả một viên sắt vào dung dịch FeCl3.

(4)Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.

(5)Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí oxi.

(6)Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.

Các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa là

A.(1), (3), (4), (5). 


B.(2), (3), (4), (6).

C.(2), (4), (6). 



D.(1), (3), (5).

Câu 7: Cho các hợp kim sau: (1)Al-Zn; (2)Fe-Zn, (3)Zn-Cu, (4)Mg-Zn. Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa là

A.(3), (4).
B.(1), (2), (3).

C.(2), (3), (4).

D.(2), (3).

Câu 8: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn

A.sắt đóng vai trò anot và bị oxi hóa.

B.kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hóa.

C. kẽm đóng vai trò catotvà bị oxi hóa. 
D.sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.

Câu 9: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xảy ra sự ăn mòn điện hóa? 

A.Nhúng thanh đồng trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vào giọt dung dịch H2SO4 loãng.

B.Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.

C.Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

D.Sự gỉ của gang thép trong tự nhiên.

Câu 10: Tiến hành 3 thí nghiệm như hình vẽ sau: 
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Đinh sắt trong cốc nào sau đây bị ăn mòn nhanh nhất ? 

A.Cốc 2. 

B. Cốc 1.

C. Cốc 3. 

D.Tốc độ ăn mòn như nhau.

Câu 11: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a)Cho lá sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.

(b)Đốt dây Fe trong bình chứa khí O2.

(c)Cho lá Cu vào dung dịch Fe(NO3​)​3 và HNO3.

(d)Cho lá Zn vào dung dịch HCl.

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

A.3. 


B.1. 


C.2. 


D. 4.

Câu 12: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe-Pb, Fe-Zn, Fe-Sn, Fe-Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, Số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là

A.1.


B.2.


C.3.


D.4. 

Câu 13: Kim loại M bị ăn mòn điện hóa học khi tiếp xúc với Fe trong không khí ẩm. Kim loại M có thể là

A.Bạc.


B.Đồng.

C.Chì.


D.Kẽm.

Câu 14: Tiến hành 4 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là

A.1.


B.4.


C.2.


D.3.

Câu 15:  Sắt không bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí ẩm ? 

A.Zn. 


B. Sn. 


C. Ni. 


D. Pb. 

Câu 16: Có 6 dung dịch riêng biệt: Fe(NO3)3, AgNO3, CuSO4, ZnCl2, Na2SO4, MgSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Cu kim loại, số trường hợp xả ra ăn mòn điện hóa là

A.3. 


B. 1.


C. 4. 


D. 2.
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Câu 17: Vật liệu bằng gang, thép để lâu trong không khí (minh họa như hình bên). Chọn phát biểu đúng.

A.Cực dương (C) bị ăn mòn điện hóa.

B.Có dòng electron di chuyển từ C sang Fe.

C.Cực âm (Fe) có khí H2 thoát ra.

D.Cực âm (Fe) bị ăn mòn điện hóa.

Câu 18: Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch  CuSO4. Lựa chọn hiện tượng là bản chất trong số các hiện tượng sau.

A.Ăn mòn kim loại.                                  B.Ăn mòn điện hoá học.    

C.Hidro toát ra mạnh hơn.                        D.Màu xanh biến mất.

Câu 19:  Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ? 

A.Thép để trong không khí ẩm.                 B. Sắt trong dung dịch  H2SO4 loãng.

C.Kẽm bị phá huỷ trong khí clo.               D.Nhôm để trong không khí

Câu 20: Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bỉ gỉ sắt chậm nhất?

A.  Sắt tráng kẽm.                                      B. Sắt tráng thiếc.          

C. Sắt tráng niken.                                     D. Sắt tráng đồng.

Câu 21: Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối giữa hai đoạn dây khi để lâu ngày trong không khí ?

A.Sắt bị ăn mòn.



B.Đồng bị ăn mòn.

C.Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D.Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.
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Câu 22: Đề bảo vệ vỏ tàu biển người ta gắn lên vỏ tàu (phần ngâm trong nước biển, hình bên) tấm kim loại nào sau đây ? 

A.Cu.




B.Fe.


C.Ag.




D.Zn.

Câu 23: Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do nguyên nhân nào sau đây ? 
A.Tác dụng  hóa học với môi trường xunh quanh. 

B.Kim loại phản ứng với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao. 

C.Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li yếu tạo ra dòng điện. 

D.Tác động cơ học.

Câu 24: Nhúng hai lá kim loại Zn và Cu vào dung dịch axit H2SO4 loãng, sau đó nối hai lá kim loại trên bằng một dây dẫn. Khi đó có quá trình nào xảy ra ? 

A.Dòng electron chuyển từ lá Cu qua dây dẫn sang lá Zn.

B.Dòng electron chuyển từ lá Zn qua dây dẫn sang lá Cu.

C.Dòng ion H+ trong dung dịch chuyển về lá Zn.
D.Có khí H2 thoát ra ở lá Zn.

Câu 25: Nhúng hai lá kim loại Cu và Al vào dung dịch axit H2SO4 loãng, sau đó nối hai lá kim loại trên bằng một dây dẫn. Khi đó có quá trình nào xảy ra ? 

A.Dòng electron chuyển từ lá Cu qua dây dẫn sang lá Al.

B.Dòng ion H+ chuyển về lá Al.

C.Dòng ion H+ trong dung dịch chuyển về lá Cu.
D.Có khí H2 thoát ra ở lá Al.

Câu 26: Cho hợp kim thép vào dung dịch axit H2SO4 loãng, thì xảy ra quá trình nào sau đây ?  

A.Ăn mòn hóa học.



B.Ăn mòn điện hóa.

C.Sự thu động hóa.



D.Ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa.

Câu 27: Hợp kim đồng thau để lâu trong không khí ẩm sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. Quá trình xảy ra ở cực dương hợp kim vật là gì ? 

A.Khử Cu.





B. Khử Zn.


C. Khử ion H+.




D. Oxi hóa ion H+.

Câu 28: Trong không khí ẩm, vật liệu nào dưới đây kim loại Fe sẽ bị ăn mòn điện hóa trước ? 

A.Tôn.





B.Sắt nguyên chất.

C.Sắt tây.




D.Hợp kim Al-Fe.
Câu 29: Cho các hợp kim sau: (a)Al-Fe; (b)Fe-Sn; (c)Cu-Fe; (d)Cr-Fe; (e)Zn-Fe; (f)Fe-Pb. Nếu các điều kiện ăn mòn điện hóa có đủ, thì có mấy hợp kim mà Fe bị ăn mòn điện hóa trước ? 
A.3.


B.4.


C.5.


D.6.

Câu 30: Chọn phát biểu sai ?

A.Ăn mòn điện hóa có phát sinh dòng điện.

B.Tốc độ ăn mòn hóa học phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

C.Ăn mòn hóa học là hóa trình oxi hóa- khử.

D.Kim loại yếu trong hợp kim sẽ bị ăn mòn điện hóa trước.

Câu 31: Cách li kim loại với môi trường là một trong những phương pháp chống ăn mòn kim loại. Sau đây là một số cách làm:

(a)Phủ một lớp sơn, vecni lên bề mặt kim loại. 

(b)Mạ một lớp kim loại mạnh hơn (như crom, niken…) lên bề mặt kim loại. 

(c)Tạo một lớp màng hợp chất hóa học lên bề mặt kim loại. 

(d)Bôi lên bề mặt kim loại một lớp dầu mỡ.

Trong các cách làm trên, số cách làm đúng, để bảo vệ kim loại là mấy cách ? 

A.4.


B.2.


C.3.


D.1.

Câu 32: Nối dây kim loại Fe với dây kim loại Cu. Chọn phát biểu đúng ? 

A.Có sự di chuyển electron từ dây Cu sang dây Fe.

B.Dây Cu bị ăn mòn nhanh tại mối nối.

C.Dây Fe bị ăn mòn nhanh tại mối nối.

D.Xảy ra sự khử kim loại Fe tại mối nối.

Câu 33: Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì dưới đây sẽ xảy ra hiện tượng sắt bị ăn mòn điện hoá?
A. Sắt tây (sắt tráng thiếc).


B. Tôn (sắt tráng kẽm)
C. Hợp kim gồm Al và Fe.


D. Sắt nguyên chất.
Câu 34: Có 4 dung dịch riêng biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl3; (d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là mấy ? 

A. 0.


B. 1.


C. 2.


D. 3.
Câu 35: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe(I); Zn-Fe(II); Fe-C(III); Sn-Fe(IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là 

A.( I), (III) và (IV).
B. (I), (II) và (IV).
C. (I), (II) và (III).
D. (II), (III) và (IV).
Câu 36: Cho các cặp kim loại (nguyên chất) tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là mấy ? 

A. 3.


B. 1.


C. 4.


D. 2.
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I/ NGUYÊN TẮC

-Khử ion kim loại thành kim loại tự do : Mn+ + ne 
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 M

II/PHƯƠNG PHÁP

1/THỦY LUYỆN

a/Định nghĩa: là phương pháp dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối.

b/Ứng dụng: dùng điều chế kim loại yếu: Cu, Ag…

c/Ví dụ 

Điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 : Fe + CuSO4 
[image: image56.wmf]®

 FeSO4 + Cu
[image: image57.wmf]¯


Điều chế Ag từ dung dịch AgNO3 : Cu + 2AgNO3 
[image: image58.wmf]®

 Cu(NO3)2 + 2 Ag
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2/NHIỆT LUYỆN

a/ Định nghĩa : là phương pháp dùng chất khử mạnh như Al, C, CO và H2 để khử ion kim loại đứng sau Al ra khỏi oxit của chúng ở nhiệt độ cao.

b/ Ứng dụng : dùng điều chê kim loại đứng sau Al (trừ Al)
c/Ví dụ

H2 + CuO 
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 Cu + H2O; Fe2O3 + 3CO 
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2Fe + 3CO2
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3/ĐIỆN PHÂN

♣PHÂN NÓNG CHẢY

(Khái niệm.

-Dùng dòng điện một chiều để khử ion kim loại trước Al thành kim loại tự do.

-Dùng để điều chế kim loại mạnh ( trước Al : Na, K , Ca, Ba, Mg, Al)

Ví dụ: 2NaCl 
[image: image63.wmf]pnc

đ

¾¾¾®

Na + Cl2
[image: image64.wmf]­

; MgCl2 
[image: image65.wmf]pnc

đ

¾¾¾®

Mg + Cl2
[image: image66.wmf]­


 Cơ chế
Cực âm  : Khử ion kim loại : Mn+ + ne 
[image: image67.wmf]®

 M
Cực dương : Oxi hóa ion âm gốc axit không chứa oxi :  2X- -1e . 2 
[image: image68.wmf]®

 X2 
(Ví dụ cơ chế

Điện phân nóng chảy Al2O3
Cực âm Khử ion Al3+ : Al3+ + 3e 
[image: image69.wmf]®

 Al
Cực dương Oxi hóa ion O2- : 2O2- - 2e . 2 
[image: image70.wmf]®

O2
Phương trình điện phân nóng chảy: Al2O3 
[image: image71.wmf]pnc

đ

¾¾¾®

2Al + 3/2O2
[image: image72.wmf]­


♣ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

(Khái niệm

-Dùng dòng điện một chiều khử ion kim loại đứng sau Al ra khỏi dung dịch muối của chúng.

-Dùng điều chế kim loại đứng sau Al.
(Cơ chế

Cực âm

Khử ion kim loại sau Al

Nếu là kim loại trước Al thì khử H2O : 2H2O +  2e 
[image: image73.wmf]®

 H2
[image: image74.wmf]­

 + 2OH-
Cực dương

Oxi hóa ion âm không có oxi : 2X- - 2e 
[image: image75.wmf]®

X2
Nếu ion âm có oxi thì oxi hóa H2O : H2O – 4e 
[image: image76.wmf]®

 O2
[image: image77.wmf]­

  + 4H+

Ví dụ 1 : Điện phân dung dịch CuCl2
Cực âm : Khử ion Cu2+ : Cu2+ + 2e 
[image: image78.wmf]®

 Cu
Cực dương : Oxi hóa ion Cl- : 2Cl- - 2e 
[image: image79.wmf]®

 Cl2
CuCl2 
[image: image80.wmf]pdd

đ

¾¾¾®

Cu + Cl2
[image: image81.wmf]­


Nhận xét : không có nước tham gia ở hai điện cực.

Ví dụ 2 : Điện phân dung dịch Fe2(SO4)3
Cực âm (Fe3+ và H2O) : Khử ion Fe3+ : Fe3+ + 3e 
[image: image82.wmf]®

Fe
Cực dương H2O và SO42- (còn ion SO42-) : Oxi hóa H2O : H2O + 4e 
[image: image83.wmf]®

 O2 + 4H+
Kết quả : Cực âm thu được Fe
   Cực dương thu được O2 và dd H2SO4
               Fe2(SO4)3 + H2O 
[image: image84.wmf]pdd

đ

¾¾¾®

Fe + O2
[image: image85.wmf]­

 + H2SO4
(ĐỊNH LUẬT Farađay

- Tính khối lượng kim loại thoát ra ở catot

	
[image: image86.wmf]. . 
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	Với m : khối lượng kim loại thoát ra ở catot (g); A : KLPT của kim loại (đvC); I : cường độ dòng điện (A)
t : thời gian điện phân  (S); n ; số e hóa trị của kim loại

F : hằng số Farađây 96500


(Bảng tóm tắt điều chế kim loại

	Phương pháp thủy luyện
	Phương pháp

nhiệt luyện
	Phương phápđiện phân

	
	
	Điện phân nóng chảy
	Điện phân dung dịch

	*Điều chế kim loại yếu.

Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

*Dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối.
	* Điều chế kim loại trung bình và yếu.

Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

*Dùng chất khử mạnh H2, Al, CO, C để khử ion kim loại đó ra khỏi oxit kim loại.
	*Điều chế kim loại mạnh như Li, Na, K, Ca, Ba, Mg, Al.
*Dùng dòng điện một chiều để khử ion kim loại ra khỏi chất rắn.
	* Điều chế kim loại trung bình và yếu.

Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

*Dùng dòng điện một chiều để khử ion kim loại ra khỏi dung dịch muối.


[image: image87.png]é au héi tric nghiém
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Câu 1: Nguyên tắc điều chế kim loại là gì ? 

A. Khử ion dương kim loại trong dung dịch muối thành kim loại tự do.

B. Khử ion dương kim loại trong oxit kim loại bằng một trong bốn chất khử Al, C, CO, H2 ở nhiệt độ cao.

C.Khử ion dương kim loại thành nguyên tử kim loại tự do. 

D.Cả ba nguyên tắc trên đúng.
Câu 2: Phương pháp nhiệt luyện là gì ? 

A.Dùng một trong bốn chất khử Al, C, CO, H2  để khử ion kim loại đứng sau Al ra khỏi oxit của chúng ở nhiệt độ cao.

B.Dùng kim loại mạnh khử kim loại yếu ra khỏi oxit của chúng ở nhiệt độ cao.

C.Dùng kim loại mạnh khử kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của chúng.

D.Dùng nhiệt độ để nhiệt phân hợp chất của kim loại.

Câu 3: Phương pháp thủy luyện là gì ? 

A.Dùng kim loại mạnh để khử kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng.

B.Dùng kim loại mạnh khử kim loại yếu ra khỏi oxit của chúng ở nhiệt độ cao.

C.Dùng một trong bốn chất khử Al, C, CO, H2  để khử ion kim loại đứng sau Al ra khỏi oxit của chúng ở nhiệt độ cao.

D.Dùng dòng điện một chiều để khử ion kim loại ra khỏi chất rắn.

Câu 4: Cho các chất sau: Fe2O3, MgO, CuO, CaO, SnO, Al2O3 và PbO. Số chất tác dụng với CO ở nhiệt độ cao là

A. 5 chất.

B. 6 chất.

C. 7 chất.

D. 4 chất.

Câu 5: Điện phân nóng chảy để điều chế Al. Ở catot (cực âm) xảy ra 

A. Sự khử H2O theo phản ứng H2O + 4e
[image: image88.wmf]®

 H2 + 2OH-.

B. Sự khử Al3+ theo phản ứng Al3+ + 3e 
[image: image89.wmf]®

Al.

C. Sự oxi hóa H2O theo phản ứng H2O - 4e
[image: image90.wmf]®

 O2 + 4H+.

D. Sự oxi hóa O2- theo phản ứng O2- - 4e
[image: image91.wmf]®

O2.

Câu 6: Phản ứng điện phân dung dịch các muối sau: NaCl, CuSO4, Fe2(SO4)3 , AlCl3 , AgNO3. Dung dịch muối đem điện phân thu được kim loại là

A. NaCl, CuSO4, Fe2(SO4)3.


B. CuSO4, Fe2(SO4)3, AlCl3.
C. CuSO4, Fe2(SO4)3, AgNO3.


D. Fe2(SO4)3, AlCl3, AgNO3.

Câu 7: Điện phân dung dịch muối nào sau đây không có nước tham gia trong quá trình điện phân 

A. CuSO4.

B. NaCl.

C. Fe(NO3)3.

D. FeCl3.

Câu 8: Để điều chế kim loại canxi, người ta dùng phương pháp

A. điện phân dung dịch CaCl2.




B. điện phân nóng chảy muối khan CaCl2.

C. Dùng Na khử ion Ca2+ ra khỏi dung dịch CaCl2.

D. Dùng H2 đun nóng để khử ion Ca2+ ra khỏi oxit CaO.

Câu 9: Điện phân dung dịch CuSO4 ở catot (cực âm) xảy ra

A. Sự oxi hóa ion Cu2+.



B. Sự khử ion Cu2+.

C. Sự khử ion Cl-.



D. Sự oxi hóa ion Cl-.

Câu 10: Từ dung dịch Fe2(SO4)3, để điều chế kim loại Fe bằng phương pháp nhiệt luyện phải qua 

A. 1 phản ứng.

B. 2 phản ứng.

C. 3 phản ứng.

D. 4 phản ứng.

Câu 11: Cho  các phản ứng sau: 

(I) CuO + H2 
[image: image92.wmf]®

Cu + H2O;




(II) Fe + Cu(NO3)2 
[image: image93.wmf]®

Fe(NO3)2 + Cu;

(III) 2NaCl + 2H2O 
[image: image94.wmf]®

2NaOH + Cl2 + H2;


(IV) 2FeCl3 + 3H2O  
[image: image95.wmf]®

2Fe + 3/2O2 + 6HCl;

Phản ứng thủy luyện là

A. (I).


B. (III).

C. (IV).

D. (II).

Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 4 chất rắn sau : MgO, Fe3O4, CuO, CaO. Dẫn khí CO đến dư (đun nóng) qua hỗn hợp trên. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp rắn gồm

A.Mg, Fe, Cu, Ca.



B.MgO, Fe, Cu, Ca.


C.MgO, Fe, Cu, CaO.



D.MgO, Fe2O3, Cu, CaO.

Câu 13: Phản ứng nào dưới đây là phương pháp nhiệt luyện khi điều chế kim loại ?

A.C + ZnO 
[image: image96.wmf]®

 Zn + CO.


B.2Al2O3 
[image: image97.wmf]®

 4Al + 3O2.

C.MgCl2 
[image: image98.wmf]®

 Mg + Cl2.



D. Zn +2AgNO3 
[image: image99.wmf]®

 Zn(NO3)2 + 2Ag.

Câu 14: Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh để khử ion kim loại ra khỏi dung dịch muối gọi là 

A. phương pháp điện phân.


B.phương pháp nhiệt luyện.

C. phương pháp thủy luyện.


D.phương pháp thủy phân. 

(ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY.

Câu 15: Để điều chế kim loại mạnh ở nhóm IA, IIA và Al(nhôm). Dùng phương pháp nào sau đây ? 

A.thủy luyện. 




B.nhiệt luyện.



C.điện phân dung dịch.



D.điện phân nóng chảy.

Câu 16: Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot xảy ra quá trình nào sau đây ? 

A.sự khử ion Cl- ở anot.



B.sự oxi hóa ion Cl- ở catot.

C.sự oxi hóa ion Cl- ở anot.


D.sự khử ion Cl- ở catot.

Câu 17: Điện phân nóng chảy muối ăn NaCl khan, ở catot xảy ra quá trình nào sau đây ?
A.Oxi hóa ion Na+ thành Na.


B.Khử ion Cl- thành Cl2.

C.Khử ion Na+ thành Na.


D.Oxi hóa ion Cl- thành Cl2.
Câu 18: Điện phân nóng chảy muối ăn NaCl khan, ở anot xảy ra quá trình nào sau đây ?
A.Oxi hóa ion Na+ thành Na.


B.Khử ion Cl- thành Cl2.


C.Khử ion Na+ thành Na.


D.Oxi hóa ion Cl- thành Cl2.
Câu 19: Điện phân nóng chảy muối MgCl2 khan, ở catot xảy ra quá trình nào sau đây ?

A.Oxi hóa ion Mg2+ thành Mg.


B.Khử ion Cl-thành Cl2.


C.Khử ion Mg2+ thành Mg.


D.Oxi hóa ion Cl- thành Cl2.

Câu 20: Điện phân nóng chảy muối MgCl2 khan, ở anot xảy ra quá trình nào sau đây ?

A.Oxi hóa ion Mg2+ thành Mg.


B.Khử ion Cl- thành Cl2.



C.Khử ion Mg2+ thành Mg.


D.Oxi hóa ion Cl- thành Cl2.

Câu 21: Điện phân nóng chảy nhôm oxit Al2O3, ở anot xảy ra quá trình nào sau đây 

A.Oxi hóa ion Al3+ thành Al.


B.Khử ion O2- thành O2.



C.Khử ion Al3+ thành Al.


D.Oxi hóa ion O2- thành O2.

Câu 22: Điện phân nóng chảy nhôm oxit Al2O3, ở catot xảy ra quá trình nào sau đây ?

A.Oxi hóa ion Al3+ thành Al.


B.Khử ion O2- thành O2.



C.Khử ion Al3+ thành Al.


D.Oxi hóa ion O2- thành O2.

(ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH.

Câu 23: Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3 điện cực trơ, ở cực âm (ở catot) xảy ra phản ứng nào sau đây?

A.Ag 
[image: image100.wmf]®

 Ag+ + 1e.



B.Ag+ +1e 
[image: image101.wmf]®

 Ag.

C.2H2O 
[image: image102.wmf]®

 4H+ + O2 + 4e.


D.2H2O + 2e 
[image: image103.wmf]®

 H2 + 2OH-.

Câu 24: Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ, ở anot xảy ra phản ứng nào sau đây?

A.oxi hóa ion SO42-



B.khử ion SO42-

C.khử phân tử H2O



D.oxi hóa phân tử H2O.

 Câu 25: Quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với điện cực trơ. Ion chì di chuyển về

A.catot và bị oxi hóa.



B.anot và bị oxi hóa.


C.catot và bị khử.



D.anot và bị khử.

Câu 26: Khi điện phân có nàng ngăn dung dịch muối ăn bão hòa trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng dưới đây ?

A. khí oxi thóat ra ở catot và khí clo thóat ra ở anot

B. khí hidro thóat ra ở catot và khí clo thóat ra ở anot

C. kim loại natri thóat ra ở catot và khí clo thóat ra ở anot

D. nước giaven tạo thành ở bình điện phân.

Câu 27: Điện phân dung dịch muối CuCl2, ở catot xảy ra quá trình

A. oxi hóa ion Cu2+.



B. khử ion Cu2+.


C. oxi hóa nước.




D. khử nước.

Câu 28: Điện phân dung dịch Fe2(SO4)3 , ở anot xảy ra quá trình nào sau đây ?  

A. oxi hóa nước.




B. khử nước.


B .oxi hóa ion Fe3+.
 


D. khử ion Fe3+.

Câu 29: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, thu được sản phẩm gì ?

A.Na, Cl2, H2.




B.NaOH, Cl2, H2O


C.NaOH, Cl2, H2.



D.NaCl, NaClO, H2O

Câu 30: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn, thu được sản phẩm gì 

A.Na, Cl2, H2.




B.NaOH, Cl2, H2O.

C.NaOH, Cl2, H2.



D.NaCl, NaClO, H2O 

Câu 31: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, ở catot xảy ra quá trình gì ?

A.Khử ion Na+.

B.Khử H2O.

C.Oxi hóa Cl-.

D.Oxi hóa H2O.

Câu 32: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, ở anot xảy ra quá trình gì ?

A.Khử ion Na+.

B.Khử H2O.

C.Oxi hóa Cl-

D.Oxi hóa H2O.

Câu 33: Điện phân dung dịch CuSO4, ở anot xảy ra quá trình gì ?

A.Khử ion Cu2+.

B.Khử H2O.

C.Oxi hóa SO42-
D.Oxi hóa H2O.

Câu 34: Điện phân dung dịch CuSO4, ở catot xảy ra quá trình gì ?

A.Khử ion Cu2+.

B.Khử H2O.

C.Oxi hóa SO42-
D.Oxi hóa H2O.

Câu 35: Điện phân dung dịch AgNO3, ở anot xảy ra quá trình gì ?

A.Khử ion Ag+

B.Khử H2O

C.Oxi hóa NO3-
D.Oxi hóa H2O.

Câu 36: Điện phân dung dịch CuSO4, ở catot xảy ra quá trình gì ?

A.Khử ion Cu2+

B.Khử H2O

C.Oxi hóa SO42-
D.Oxi hóa H2O.

Câu 37: Điện phân dung dịch Fe2(SO4)3, thu được sản phẩm gì ?

A.Fe, O2, H2SO4.




B.Fe(OH)3, O2, H2SO4

C.Fe2O3, O2, H2SO4.



D.Fe, O2, H2, SO2.
Câu 38: Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 , thu được sản phẩm gì ?

A.Cu, O2, HNO3.



B.Cu(OH)2, O2, HNO3.

C.CuO, O2,  HNO3.



D.Cu, O2, H2, NO2.
[image: image104.png]



(Bài tập nhiệt luyện.
Cơ sở lý thuyết. 

1)CO + oxit kim loại 
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hỗn hợp rắn + CO2
Bản chất :  O(oxit)  +  CO  
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(Khí thoát ra có CO2 và COcòn dư; dẫn khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong dư, chỉ có CO2 phản ứng tạo ra kết tủa CaCO2: 
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2)H2 + oxit kim loại 
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hỗn hợp rắn + H2O
Bản chất :  O(oxit)  +  H2  
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H2O ; 
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3)CO, H2 + oxit kim loại 
[image: image114.wmf]0
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hỗn hợp rắn + CO2, H2O

Bản chất :  O(oxit)  +  (CO, H2) 
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(CO2, H2O) ; 
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79. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO ở đkc. Khối lượng Fe thu được là bao nhiêu ?
A. 18 gam. 

B. 17 gam. 

C. 16 gam. 

D. 15 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

80. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 , Fe và MgO  cần vừa đủ 5,6 lít khí CO ở đkc. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?
A. 22 gam.

B. 24 gam. 

C. 26 gam. 

D. 28 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
81. Dùng khí CO để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đến Fe thấy có 4,48 lít khí CO2 thoát ra ở đkc. Thể tích khí CO ở đkc đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?
A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
82. Dùng khí CO để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đến Fe thấy có  khí thoát ra. Dẫn khí thoát ra ở trên vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 10 gam kết tủa trắng. Thể tích khí CO ở đkc đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?
A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
83. Khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp CuO, Fe2​O3 bằng khí CO dư (t0cao) thu được 28,8 gam kim loại. Khí thoát ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, được m gam kết tủa. Giá trị m là bao nhiêu ?

A. 35 gam.
          
B. 70 gam.
       
C. 17,5 gam.
          
D. 52,5 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
84. Cho 9,96 lit CO (đktc) qua 16 gam FexOy nung nóng. Dẫn toàn bộ lượng khí tạo ra sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 30 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là bao nhiêu ?

A. 9,2 gam.

B. 6,4 gam.

C. 9,6 gam.

D.11,2gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
85. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Sau khi hoà tan hỗn hợp trong H2SO4  đặc nóng, lấy dung dịch thu được cô cạn thì được lượng muối khan là bao nhiêu ?

A. 20gam.

B. 32 gam.

C. 40 gam.

D.48gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
86. Khử hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp các oxit sắt (FeO, Fe2O3,  Fe3O4) bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình chứa nước vôi trong dư, thu được 8,0 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là bao nhiêu ?

A. 3,36gam.

B. 3,63 gam.

C. 6,33gam.

D.1,68gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
87. Dùng khí CO để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đến Fe thấy có 4,48 lít khí 
[image: image118.wmf]2
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thoát ra ở đkc. Thể tích khí CO ở đkc đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?

A.1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D.4,48lít. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
88. Dùng khí CO để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đến Fe thấy có  khí thoát ra. Dẫn khí thoát ra ở trên vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 10 gam kết tủa trắng. Thể tích khí CO ở đkc đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D.4,48lít. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
89. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D.4,0gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
90. Cho luồng H2 đi qua 0,8 gam CuO nung nóng. Sau phản ứng thu được 0,672 gam chất rắn. Hiệu suất khử CuO thành Cu là bao nhiêu ? 
A. 80.


B. 60.


C. 90.


D.70. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
91. Để khử hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4, MgO cần dùng 7,0 gam khí CO. Số gam chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?

A. 25.


B. 26.


C. 24.


D.23. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
92. Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3  (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là bao nhiêu ?
A. 1,120.

B. 0,896.

C. 0,448.

D.0,224. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
93. Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5,0 gam kết tủa. Giá trị của m là bao nhiêu ?
A. 3,22 gam.

B. 3,12 gam.

C. 4,0 gam.

D. 4,2 gam.
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
94. Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là bao nhiêu ?
A. 0,112.

B. 0,448.

C. 0,224.

D.0,560. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
95. Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?
A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D.4,48lít. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
96. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?   

A. 42 gam.

B. 38 gam.

C. 24 gam.

D.39gam. .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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